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      TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    KHU VỰC 3 – ĐÀ NẴNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     
                

         Bản án số: 11/2025/DS-ST 

         Ngày: 23-7-2025 
 

“V/v Tranh chấp hợp đồng  

    thuê quyền sử dụng đất”. 
 

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - ĐÀ NẴNG 
 
 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Anh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Trình 

                                         Ông Mai Văn Du 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Vân – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Nghiệp – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 – Đà Nẵng 

(cơ sở 2) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

213/2025/TLST-DS ngày 18 tháng 6 năm 2025 về “Tranh chấp hợp đồng thuê 

quyến sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 102/2025/QĐXXST-

DS ngày 29/5/2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 97/2025/QĐST-DS ngày 

10/6/2025; Quyết định tách vụ án số 01/2025/QĐST-DS ngày 18/6/2025 và 

Thông báo về việc thay đổi số thông báo thụ lý vụ án sau khi tách vụ án và đưa 

vụ án ra xét xử số 213/TB-TA ngày 18/6/2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 

113/2025/QĐST-DS ngày 24/6/2025 và Thông báo về việc mở lại phiên tòa số 

02/TB-TA ngày 08/7/2025, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Thùy L, sinh năm 1987; địa chỉ: Tổ 7, (phường 

Hòa Khánh N, quận Liên Chiểu cũ), thành phố Đà Nẵng; có mặt. 

- Bị đơn:  

1. Bà Nguyễn Thị N; địa chỉ: K25/5 đường Tôn Đ, phường An K (phường 

Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà Nẵng; vắng mặt 

2. Ông Nguyễn Thành N, sinh năm 1996; địa chỉ: K25/5 Tôn Đ, phường An 

K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà Nẵng; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Văn phòng Công chứng Y - Đà 

Nẵng; địa chỉ: Số 108 Tôn Đức T, phường Hòa Kh (phường Hòa M, quận Liên 

Chiểu cũ), TP.Đà Nẵng; vắng mặt. 

                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 01/10/2024, đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung đề 

ngày 21/10/2024, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn bà 

Huỳnh Thị Thùy L trình bày:  
 

Ông Huỳnh L và bà Dương Thị H là vợ chồng (là cha, mẹ ruột bà L). Trong 

thời gian chung sống ông L và bà H có tạo lập được thửa đất số 377, tờ bản đồ số 

5, với diện tích 75,1m2, loại đất ở đô thị, trên đất có nhà diện tích 32,5m2, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CR 807128, do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

17/5/2019 đứng tên ông Huỳnh L và bà Dương Thị H; tọa lạc tại địa chỉ: Phường 

Hòa A, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 23/4/2020, ông L, bà H đã lập hợp 

đồng tặng cho bà Huỳnh Thị Thùy L toàn bộ nhà, đất trên (Hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1030 ngày 23/4/2020, do Văn 

phòng công chứng Y thành phố Đà Nẵng công chứng). Ngày 14/5/2020 Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cập nhật 

sang tên cho bà L (Sau đây gọi tắt là: Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 5).  

Ngày 06/6/2021 ông Nguyễn Thành N (là con ông Nguyễn K chú ruột cùng 

mẹ khác cha với cha bà L – Người đang sử dụng nhà, đất của bà và đang bị khởi 

kiện trọng vụ án dân sự thụ lý số 300/2024 của Tòa án nhân dân khu vực 3 – Đà 

Nẵng) thuê lại phần diện tích đất còn trống 19m2 của thửa đất số 377, tờ bản đồ 

số 5 làm nhà tạm để ở, giá thuê 200.000 đồng/tháng, thời hạn thuê là 05 năm, 

theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 4135, quyển số 01/2021 TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 06/12/2021 tại Văn phòng Công chứng Y. 

Tuy nhiên, trong thời gian thuê, ông Nhân đã xây dựng nhà kiên cố để sử 

dụng, cho người khác vào ở là sai với mục đích thuê, bà L đã thông báo, nhắn tin 

cho ông Nhân không được thực hiện xây dựng kiện cố nhà trên đất nhưng ông 

Nhân vẫn thực hiện. Như vậy, ông Nhân đã vi phạm hợp đồng hai bên ký kết. 

Căn cứ  khoản 2 Điều 5 của Hợp đồng nêu trên, bà L khởi kiện ông Nhân, bà 

Nguyễn Thị N yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Thành N chấm dứt hợp đồng 

thuê quyền sử dụng đất đã ký với bà; yêu cầu ông Nhân, bà N trả lại đất cho bà L, 

bà L không yêu cầu ông Nhân bồi thường thiệt hại và bà L không phải thối trả giá 

trị xây dựng cho ông Nhân; ông Nhân có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng đất 

cho bà L. 

Bà L thống nhất với việc tách vụ án của Hội đồng xét xử và không có ý kiến 

gì. 

Về kết quả xem xét thẩm định tại chỗ, kết quả thẩm định giá tài sản bà L 

thống nhất và không có ý kiến gì. 

Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn 

đồng), bà L yêu cầu ông Nhân và bà N có nghĩa vụ trả lại cho bà L.  

Về chi phí thẩm định giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) bà L yêu cầu 

ông Nhân, bà N trả lại cho bà L. 

Về án phí, bà L đề nghị ông Nhân, bà N phải chịu.   

Bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N vắng mặt trong suốt quá 
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trình tố tụng nên không có ý kiến trình bày.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Đà Nẵng phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên 

tòa:   

Qúa trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký 

phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Riêng bị đơn 

Nguyễn Thị N, ông Nguyễn Thành N và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan Văn phòng Công chứng Y luôn vắng mặt, không chấp hành nghiêm chỉnh 

quy định của pháp luật nên phải chịu hậu quả của việc vắng mắt. Đồng thời, vụ 

án này cũng đã được mở đi mở lại nhiều lần và đã hoãn phiên tòa nên quyền lợi 

của những người vắng mặt đã được đảm bảo. Căn cứ khoản 2 Điều 227 Bộ luật 

Tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử xử vắng mặt những người vắng mặt. 

Về việc tách vụ án, Tòa án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

Về nội dung tranh chấp: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ vào Điều 117, 118, 120, Điều 131, Điều 401, Điều 422, 500 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024; khoản 3 

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thùy L đối với 

bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N.  

Tuyên buộc chấm dứt Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 4135, quyển số 

01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/12/2021 tại Văn phòng Công chứng Y, 

giữa bên cho thuê bà Huỳnh Thị Thùy L với bên thuê ông Nguyễn Thành N, đối 

với diện tích đất thuê 19m2 tại thửa số 377, tờ bản đồ số 5, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 

807128, do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

17/5/2019 đứng tên ông Huỳnh L và bà Dương Thị H; tọa lạc tại địa chỉ: phường 

An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), TP Đà Nẵng cập nhật sang tên bà 

Huỳnh Thị Thùy L ngày 14/5/2020. Buộc ông Nhân, bà N trả lại đất và có trách 

nhiệm hoàn trả lại mặt bằng đất nguyên trạng như trước thời điểm thuê cho bà L. 

Đối với việc bồi thường thiệt hại, do bà L không yêu cầu ông Nhân bồi 

thường thiệt hại nên không xem xét. Bà L không phải thối trả giá trị xây dựng 

cho ông Nhân. 

Về chi phí tố tụng: Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và chi phí thẩm 

định giá tài sản: Buộc bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N phải 

chịu. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn 

Thị N phải chịu. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

luận tại phiên tòa và những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết:  

Đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê quyến sử dụng đất” nói cách khác: 

“Tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản là quyền sử dụng đất”. Bị đơn ông 

Nguyễn Thành N, bà Nguyễn Thị N và tài sản là đất đều tọa lạc tại địa chỉ: K25/5 

đường Tôn Đ, phường An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà 

Nẵng. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ nay là 

Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đà Nẵng (sau đây gọi là: Tòa án nhân dân khu vực 3 

- Đà Nẵng) thụ lý giải quyết vụ án là đúng về thẩm quyền. 

[1.2] Về việc tách vụ án:  

Tại thời điểm khởi kiện nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thùy L yêu cầu Tòa án 

giải quyết với hai quan hệ pháp luật là “Tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê tài 

sản là quyền sử dụng đất; tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” và 

Tòa án đã thụ lý tại hồ sơ vụ án số 300/2024/TLST-DS ngày 11 tháng 11 năm 

2024, đối với nhiều bị đơn, cụ thể: 

Đối với bị đơn ông Nguyễn Kế, sinh năm 1973; địa chỉ: K25/5 đường Tôn 

Đ, phường An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà Nẵng được 

xác định với quan hệ pháp luật là “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng 

đất” (Nói cách khác “Đòi lại tài sản cho mươn, cho ở nhờ nhà ở”).   

Đối với bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N; cùng địa chỉ: 

K25/5 Tôn Đ, phường An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà 

Nẵng được xác định với quan hệ pháp luật là “Tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho 

thuê tài sản là quyền sử dụng đất” (Nói cách khác “Tranh chấp hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đất”). 

Hội đồng xét xử xét thấy, hai quan hệ pháp luật bà L yêu cầu Tòa án giải 

quyết đối với ông Kê và ông Nhân, bà N hoàn toàn khác nhau và độc lập nhau, 

không cùng bị đơn, không có mối quan hệ liên quan gì với nhau nên không thể 

giải quyết trong cùng một vụ án và tuyên buộc trong cùng một bản án. 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội 

đồng xét xử xét thấy cần thiết phải tách hai quan hệ pháp luật trên thành hai vụ án 

khác nhau để giải quyết, cụ thể đối với tranh chấp “Đòi lại tài sản cho mươn, cho 

ở nhờ nhà ở” vẫn giữ nguyên tại hồ sơ thụ lý số 300/2024/TLST-DS ngày 11 

tháng 11 năm 2024, đối với “Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” được 

thụ lý thành vụ án này là đúng quy định của pháp luật. 

[1.3] Việc xác định lại tư cách tham gia tố tụng của đương sự:  

Đối với ông Nguyễn Kế và ông Nguyễn Thành N, bà Nguyễn Thị N vẫn 

được xác định là bị đơn. 

Tuy nhiên, ông Kế chỉ liên quan đến việc ở trên nhà diện tích 32,5m2 tại 

thửa đất số 377, tờ bản đồ số 5, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
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hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 807128 không liên quan đến hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất cũng như ở trên nhà đất ông Nhân thuê nên được 

xác định là bị đơn trong vụ án thụ lý số 300/2024/TLST-DS ngày 11 tháng 11 

năm 2024, không có tư cách đương sự trong vụ án này. 

Còn bà Nguyễn Thị N và ông Nguyễn Thành N: Hội đồng xét xử xét thấy, 

bà N là người ở với ông Nguyễn Thành N (bà N là mẹ ông Nhân) trên phần đất 

19m2 ông Nhân thuê của bà L tại thửa 377, tờ bản đồ số 5, bà L xác định bà N là 

bị đơn nên bà N được xác định chung cùng quan hệ pháp luật với bị đơn ông 

Nguyễn Thành N trong vụ án tách ra và thụ lý giải quyết tại vụ án này.  

Đối với Văn Phòng Công chứng Y; địa chỉ: Số 108 đường Tôn Đức T, 

phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng là tổ chức đứng ra ký Hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất giữa bà L với ông Nhân, không có liên quan gì đến 

yêu cầu đòi lại tài sản cho mươn, cho ở nhờ nhà ở giữa bà L với ông Kế nên 

không còn tư cách là đương sự trong vụ án thụ lý số 300/2024/TLST-DS ngày 11 

tháng 11 năm 2024 mà là đương sự trong vụ án này và được xác định là người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

[1.4] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng:  

Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt tất cả bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan, vụ án đã được mở đi mở lại nhiều lần và đã hoãn phiên tòa nên 

quyền lợi của những người vắng mặt đã được bảo đảm. Căn cứ khoản 2 Điều 227 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan.  

[2] Về nội dung tranh chấp:  

Bà Huỳnh Thị Thùy L khởi kiện ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N, 

yêu cầu Tòa án buộc chấm dứt Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 4135, quyển 

số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/12/2021 tại Văn phòng Công chứng Y, 

giữa bên cho thuê bà Huỳnh Thị Thùy L với bên thuê ông Nguyễn Thành N, đối 

với diện tích đất thuê 19m2 tại thửa số 377, tờ bản đồ số 5, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 

807128, do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

17/5/2019 đứng tên ông Huỳnh L và bà Dương Thị H; tọa lạc tại địa chỉ: phường 

An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ cũ), TP Đà Nẵng cập nhật sang tên bà 

Huỳnh Thị Thùy L ngày 14/5/2020. Buộc ông Nhân, bà N trả lại đất và có trách 

nhiệm hoàn trả lại mặt bằng đất cho bà L. (Sau đây gọi tắt là: Thửa đất số 377, tờ 

bản đồ số 5). 

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thùy L thì thấy: 

Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 5, diện tích 75,1m2, loại đất ở đô thị, trên đất 

có nhà diện tích 32,5m2, tại địa chỉ: phường An K (phường Hòa A, quận Cẩm Lệ 

cũ), TP Đà Nẵng là tài sản hợp pháp của bà Huỳnh Thị Thùy L, nguồn gốc thửa 

đất là do bà L được cha mẹ là ông Huỳnh L và bà Dương Thị H tặng cho theo 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 23/4/2020, 

do Văn phòng công chứng Y thành phố Đà Nẵng công chứng số 1030 và được 
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Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ cập nhật sang tên ngày 

15/4/2020.  

Ông Nhân là con ông Nguyễn Kế và bà Nguyễn Thị N (ông Kế là chú ruột 

cùng mẹ khác cha với cha bà L và ông Kế là người bị khởi kiện trong vụ án dân 

sự đòi lại nhà cho ở nhờ tại thửa đất 377, tờ bản đồ số 5 của bà L tại hồ sơ vụ án 

thụ lý số 300/2024/TLST-DS ngày 11/11/2024 của TAND quận Cẩm Lệ - nay là 

TAND khu vực 3 – Đà Nẵng) nên biết rõ về nguồn gốc thửa đất và đồng ý thuê 

một phần diện tích đất trống 19m2 của bà L tại thửa đất 377, tờ bản đồ số 5 để 

làm nhà tạm, thời hạn thuê là 05 năm, giá thuê là 200.000đ/tháng, tại Hợp đồng 

thuê quyền sử dụng đất số 4135, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

06/12/2021 tại Văn phòng Công chứng Y.  

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 4135 là hợp đồng theo mẫu, có công 

chứng hợp pháp, lúc công chứng các bên có đầy đủ năng lực hành, ghi rõ nội 

dung, mục đích, đối tượng thuê, giá cả thuê. Nên Hợp đồng thuê trên phát sinh 

hiệu lực.  

Quá trình thuê, ông Nhân đã xây dựng nhà kiên cố để ở trên toàn bộ diện 

tích thuê, khi thấy ông Nhân làm sai mục đích trong hợp đồng, bà L đã ngăn chặn 

và thông báo ông Nhân không được thực hiện sai nội dung hợp đồng đã ký, 

nhưng ông Nhân vẫn xây dựng và đưa mẹ là bà Nguyễn Thị N về ở cùng. Hơn 

thế nữa, khi được bà L thông báo, nhắn tin cho ông Nhân quan Zalo là ông Nhân 

đã sử dụng đất thuê sai mục đích của hợp đồng, ông Nhân đã nhắn lại và ông 

Nhân đồng ý trả lại đất thuê cho bà L đến hết tháng 12/2024, không yêu cầu bà L 

phải hoàn trả lại chi phí xây dựng ông Nhân đã bỏ ra. 

Như vậy, ông Nhân đã đã biết việc bản thân vi phạm hợp đồng và đồng ý trả 

lại đất thuê cho bà L trước thời hạn của hợp đồng. Căn cứ khoản 2 Điều 5 của 

Hợp đồng hai bên ký kết thì bà L có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước 

thời hạn mà không phải bồi thường bất ký khoản chi phí nào cho ông Nhân, mà 

ông Nhân còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà L nhưng do bà L 

không có yêu cầu về việc bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

Từ những phân tích trên, mặc dù chưa hết hạn của hợp đồng thuê quyền 

quyền sử dụng đất, nhưng do ông Nhân vi phạm hợp đồng nên việc bà L khởi 

kiện để chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, buộc ông Nhân bà Nguỵet 

trả lại đất và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng đất cho bà L là có căn cứ. 

Giá trị tài sản là công trình nhà ông Nhân xây dựng trên 19m2 đất thuê, được 

thẩm định giá với giá là 61.275.000 đồng, nhưng do lỗi vi phạm hợp đồng hoàn 

toàn thuộc về ông Nhân và ông Nhân cũng không yêu cầu bà L thối trả giá trị 

công trình ông Nhân đã bỏ ra xây dựng nên bà L không phải thối trả giá trị công 

trình xây dựng cho ông Nhân. 

[3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng đề nghị phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 
 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: 
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 Bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định là: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng). 

Hoàn trả lại cho bà Huỳnh Thị Thùy L số tiền tạm ứng án phí 300.000đ  (ba 

trăm ngàn đồng) đã nộp tại biên lai thu số 0009264 ngày 01/11/2024 của Chi cục 

thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

[5] Về chi phí tố tung: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 1.500.000đ (một 

triệu năm trăm ngàn đồng) và chi phí thẩm định giá 15.000.000đ (mười lăm triệu 

đồng), ông Nhân và và N phải chịu nhưng do bà L đã nộp và chi xong nên buộc 

ông Nhân và bà N trả lại cho bà L các loại chi phí tố tụng trên. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ:  

Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 

2 Điều 42, Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 165, khoản 2 Điều 227, 

Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Điều 117, 118, 120, Điều 131, Điều 401, Điều 422, 500 Bộ luật Dân sự năm 

2015; khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024; khoản 3 Điều 

188 Luật Đất đai năm 2013.  

Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Huỳnh Thị Thùy L đối 

với bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N về việc “Tranh chấp hợp 

đồng thuê quyến sử dụng đất”.   

2. Tuyên xử:  

Chấm dứt Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 4135, quyển số 01/2021 

TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/12/2021 tại Văn phòng Công chứng Y, giữa bên 

cho thuê bà Huỳnh Thị Thùy L với bên thuê ông Nguyễn Thành N, đối với diện 

tích đất thuê 19m2 tại thửa số 377, tờ bản đồ số 5, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 807128, do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/5/2019 đứng tên 

ông Huỳnh L và bà Dương Thị H; tọa lạc tại địa chỉ: phường An K (phường Hòa 

A, quận Cẩm Lệ cũ), TP Đà Nẵng cập nhật sang tên bà Huỳnh Thị Thùy L ngày 

14/5/2020.  

Buộc ông Nguyễn Thành N và bà Nguyện Thị N trả lại 19m2 đất thuê tại 

thửa số 377, tờ bản đồ số 5 và hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng như trước thời 

điểm thuê để trả lại cho bà L. 

3. Về chi phí tố tụng: 
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Buộc ông Nhân và bà N trả lại cho bà L số tiền chi phí xem xét thẩm định tại 

chỗ 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng). 

Buộc ông Nhân và bà N trả lại cho bà L số tiền chi thẩm định giá tài sản 

15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) cho bà L. 

4. Về án phí:  

Buộc bị đơn ông Nguyễn Thành N và bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm là: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng). 

Hoàn trả lại cho bà Huỳnh Thị Thùy L số tiền tạm ứng án phí 300.000đ  (ba 

trăm ngàn đồng) đã nộp tại biên lai thu số 0009264 ngày 01/11/2024 của Chi cục 

thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

5. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa biết có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay, ngày 

23/7/2025.  

Riêng bị đơn, người có quyền lợi nghãi vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết công khai. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án; 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND khu vực 3 - Đà Nẵng;                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Đương sự;    

- Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

- Phòng THADS khu vực 3 - Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ. 

 
 

 

                                                                                    Nguyễn Thế Anh 


